Tuần 24                                                                 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường bộ
Tuần 1: Từ ngày 03 tháng 3 đến ngày 07 tháng 3 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan+ cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20) 
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                                   Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Làm theo tín hiệu giao thông

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Ô tô điện. Xe đạp điện. 
	LQTV
Ô tô con. Xe máy. Xe đạp (EL 1)
	LQTV
Xe cứu hỏa. Xe cứu thương. Xe cảnh sát
	LQTV
Ô tô tải. Xe buýt. Xe taxi
	LQTV
Xe ngựa. Xe xích lô

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	Tạo hình
Vẽ ô tô tải (Đề tài)

	Toán
Nhận biết, phân biệt hình tròn, hình tam giác

	Kỹ năng
Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy
	Âm nhạc
DH: Đèn đỏ, đèn xanh
NH: Em đi qua ngã tư đường phố
TCÂN: Đi theo nhịp điệu (EL 20)
	KPXH
Tìm hiểu một số PTGT đường bộ

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây bến xe
ST: Xem tranh ảnh, làm album về các PTGT                                                   NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với các PTGT                                                                                    NT: TH: Tô màu, trang trí tranh, tượng về các PTGT

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Quan sát xe máy
TC: Chim sẻ và ô tô
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ: Làm album các PTGT đường bộ (EL 18)
TC: Đi tàu hỏa
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Quan sát xe đạp
TC: Đội nào nhanh
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Dạo chơi khu vui chơi giao thông.
TC:  Đèn đỏ, đèn xanh
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát mô hình xe ô tô
TC: Máy bay
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TC: Đóng băng (EL23)
2.TC: Chuyền bóng qua đầu
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1.TCTA:  Bicycle ( Xe đạp ), Motorcycle ( Xe máy)
2.TC: Ô tô vào bến
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. TC: Những chú ếch tinh nhanh (EL 19)
2. TC: Chim sẻ và ô tô
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Chiếc nón kì diệu” trên máy kissmats
2. TC: Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do. Nêu gương- VS -TT 
	1. TC: Săn tìm hình
(EM 24) 
2. TC: Đi tìm và chạm vào (EM31)
3. Chơi tự do. Nêu gương cuối tuần- VS- PBN- TT


                                                                                                                                                                                                     Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt
Tuần 25                                                               Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường thủy
Tuần 2: Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 3: Thở ra, hít vào sâu                                                                                   Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Làm theo tín hiệu giao thông

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Cái đò. Bè gỗ
	LQTV
Ca nô. Xà lan. Tàu thủy 
	LQTV
Du thuyền. Chiếc phà. 
(EM 23)
	LQTV
Thuyền thúng. Thuyền gỗ. Thuyền buồm
	LQTV
Ôn một số từ trong tuần: Thuyền buồm, tàu thủy, bè gỗ (EL 1)

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	PTVĐ
VĐCB: Bò trong đường hẹp
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	Toán
Nhận biết, phân biệt hình vuông, hình chữ nhật
	Tạo hình
Xếp, dán thuyền trên sông (Mẫu)
	Văn học
Kể truyện cho trẻ nghe: Thỏ con đi học.
 
	Âm nhạc
DVĐ: Đường em đi
NH: Đường và chân
TCÂN: Hãy làm theo tôi (EL 25)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây bến xe
ST: Xem tranh ảnh, làm album về các PTGT                                                   NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với các PTGT                                                                                    NT: TH: Tô màu, trang trí tranh, tượng về các PTGT

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Gấp thuyền giấy, thả thuyền trên mặt nước
TC: Chèo thuyền
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Tạo hình bè gỗ
TC: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về PTGT đường thủy 
TC: Ô tô vào bến
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Đọc các bài thơ trong chủ đề.
TC: Nhảy vào ô PTGT đường thủy (EM 34)
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Xem tranh, làm album các PTGT đường thủy (EL 18)
TC: Đèn đỏ, đèn xanh
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1. TCHT: Đoán mẫu (EM 14)
2. TCVĐ: Máy bay
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCTA: canoe (ca nô)
2. TCDG: Lộn cầu vồng
3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCHT: Chiếc túi bí mật
 ( EL 3)
2. TCVĐ: Đi tàu hỏa
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Mở hộp âm nhạc” trên máy kissmats
2. TCDG: Nu na nu nống
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Điều kì diệu của sách ( EL 9)
2. TCVĐ: Chèo thuyển 
3. NG-VS- PBN- trả trẻ


Ngày     tháng     năm 2025 
                                                                                                                                                                                                                Tổ chuyên môn đã duyệt

Tuần 26                                                            Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường hàng không
Tuần 3: Từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3 năm 2025
Chức năng: Cô A: Bùi Thị Ngoan + cô B: Lừu Thị Hoa
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Máy bay

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Sân bay, đường băng. 
	LQTV
Khinh khí cầu, tàu con thoi. (EL 24)
	LQTV
Phi công, tiếp viên hàng không, hành khách
	LQTV
Máy bay, trực thăng, dù lượn.
	LQTV
Cáp treo, tàu vũ trụ, tên lửa.

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	Dạy kĩ năng
Phân biệt hành vi đúng – sai khi tham gia giao thông
	KPXH 
Tìm hiểu một số PTGT đường hàng không
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Tập gấp máy bay
	Toán 
Nhận biết phân biệt to - nhỏ
	PTVĐ
VĐCB: Bật xa 25cm
TCVĐ: Ném bóng vào rổ 


	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây bến xe
ST: Xem tranh ảnh, làm album về các PTGT                                                   NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với các PTGT                                                                                    NT: TH: Tô màu, trang trí tranh, tượng về các PTGT

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Gấp máy bay giấy 
TC: Chèo thuyền 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát mô hình máy bay.
Trò chơi: Đèn xanh đèn đỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố PTGT đường hàng không
TC: Tàu hỏa                                
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình khinh khí cầu bằng hột hạt 
TC: Máy bay                    Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề 
Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông
Chơi tự do      

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT: Cùng mô tả
(EL 11)
2. TCVĐ: Đi tàu hỏa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCTA: planes (Máy bay)  helicopter (trực thăng)
2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Đóng băng
 (EL 23)
2.TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Bé học đếm” trên máy kissmats
2. TCDG: Chi chi chành chành
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Cái gì cao hơn (EM 20)
2.TCDG: Lộn cầu vồng
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày       tháng    năm 2025
                                                                                                                                                                                                        Tổ chuyên môn đã duyệt



Tuần 27                                                            Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: Luật lệ giao thông
Tuần 4: Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 năm 2025
Chức năng: Cô A: Lừu Thị Hoa + cô B: Bùi Thị Ngoan
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ
(7h15-8h05)
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
(8h05- 8h20)
	Hô hấp 5: Hít vào, thở ra sâu                                                                                   Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang
Bụng 4: Đứng cúi về trước, ngả người ra sau                                                          Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối                                           
Bật 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên                                                                       Trò chơi : Máy bay

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
	LQTV
Đèn giao thông. Vạch kẻ đường.
	LQTV
Biển cấm rẽ phải. Biển cấm rẽ trái (EM 23)
	LQTV
Biển cấm dừng. Biển cấm xe đạp. Biển cấm xe máy
	LQTV
Ôn một số từ trong tuần: Đèn giao thông. Vạch kẻ đường. Biển cấm dừng 
(EL 1, EL 24)

	Hoạt động chung
(8h35 -9h00)
	PTVĐ
VĐCB: Bật liên tiếp qua 3 vòng
TCVĐ: Ném lon 

	KPXH
 Khám phá mũ bảo hiểm của bé (5E)
	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Đèn giao thông
	Tạo hình
Dán đèn giao thông (Mẫu)

	Âm nhạc
NDTT: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề: Đèn đỏ đèn xanh
NH: Nắng sớm
TC: Đóng băng (EL 23) (Đa văn hóa)

	HĐ góc
(9h00-10h50)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                                                     XD: Xây bến xe
ST: Xem tranh ảnh, làm album về các PTGT                                                   NT: ÂN: Hát, vận động các bài hát về chủ đề
TN: Chơi với các PTGT                                                                                    NT: TH: Tô màu, trang trí tranh, tượng về các PTGT

	Hoạt động ngoài trời
( 9h50- 10h30)
	HĐCCĐ: Xếp hình cột đèn giao thông từ hột hạt
TC: Ô tô về bến
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Bé chơi lái xe trên sân trường.
TC: Vượt chướng ngại vật (EM 33)
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Diễn theo lời bài hát (EL 27)
TC: Làm theo tín hiệu giao thông
Chơi tự do 
	HĐCCĐ:  Xếp hình phương tiện giao thông từ các hình học
TC:  Đi tàu hỏa
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề
TC: Chuyền bóng qua chân
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT: Tìm chữ số của mình (EM 12)
2. TCDG: Dung dăng dung dẻ
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1. TCTA: traffic light (Đèn giao thông)
2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Xếp mẫu bằng bàn tay bàn chân (EM 15)
2.TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. Bé học kissmarts: Bé chơi trò chơi “Đúng - sai” trên máy kissmats
2. TCDG: Nu na nu nống
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Chiếc túi bí mật (EL 3)
2.TCVĐ: Máy bay
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT


Ngày      tháng      năm 2025
[bookmark: _GoBack]Tổ chuyên môn đã duyệt                                                                                                                                                                                          
